
  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG GIẢNG VÕ 

 

Số: 356/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Giảng Võ, ngày 25 tháng 09 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Cách mạng 

tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025) 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHƯỜNG GIẢNG VÕ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ Quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quy định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội tại Tờ trình số 41/TTr-VHXH 

ngày 25/9/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng giấy khen và tiền thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động Kỷ niệm 80 năm 

Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025). 

(Danh sách chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Mức tiền thưởng được thực hiện theo Quy định tại Điều 54, Nghị 

định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ Quy định về phân cấp, 

phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

Tổng số tiền khen thưởng là: 112.180.000đ (Bằng chữ: Một trăm mười hai 

triệu một trăm tám mươi nghìn đồng chẵn). 
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Tiền thưởng được trích từ nguồn kinh phí khen thưởng của Ủy ban nhân dân 

phường năm 2025. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường, Trưởng các phòng: 

Kinh tế, Hạ tầng - Đô thị, Phòng Văn hóa - Xã hội phường, các cơ quan, đơn vị 

phối hợp và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./.  

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Thường trực Đảng ủy phường; 

- Thường trực HĐND phường; 

- Thành viên HĐ TĐKT phường; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cồ Như Dũng 
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 25/9/2025 của UBND phường Giảng Võ) 

 

I. TẬP THỂ: 43 

1. Văn phòng Đảng ủy phường 

2. Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam phường 

3. Văn phòng HĐND & UBND phường 

4. Công an phường 

5. Ban Chỉ huy Quân sự phường 

6. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao 

7. Trạm Y tế phường 

8. Ban Quản lý Dự án Đầu tư – Hạ tầng 

9. Đội Quản lý Điện 2 - Công ty Điện lực Ba Đình 

10. Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh Ba Đình 

11. Trường THCS Thành Công 

12. Trường THCS Giảng Võ 

13. Trường THCS Phan Chu Trinh 

14. Trường THCS Nguyễn Trãi 

15. Trường Tiểu học Thành Công A 

16. Trường Tiểu học Ngọc Khánh 

17. Trường Tiểu học Thủ Lệ 

18. Trường THCS Giảng Võ 2 

19. Trường Tiểu học Kim Đồng 

20. Ban Quản lý Chợ Số 2 

21 Tổ dân phố 5A 

22. Tổ dân phố 5B 

23. Tổ dân phố 10 

24. Tổ dân phố 11 

25. Tổ dân phố 14A 

26. Tổ dân phố 20 

27. Tổ dân phố 21 

28. Tổ dân phố 22A 
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29. Tổ dân phố 22B 

30. Tổ dân phố 23 

31. Tổ dân phố 24 

32. Tổ dân phố 27B 

33. Tổ dân phố 27A 

34. Tổ dân phố 32 

35. Tổ dân phố 33 

36. Tổ dân phố 38B 

37. Tổ dân phố 39A 

38. Tổ dân phố 39B 

39. Tổ dân phố 41B 

40. Tổ dân phố 42A 

41. Tổ dân phố 43A 

42. Tổ dân phố 45 

43. Tổ dân phố 46C 

II. CÁ NHÂN: 72 

1. Ông Vũ Khắc Thắng - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra 

2. Ông Vũ Minh Tú - Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng 

3. Ông Nguyễn Hải Hà - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 

4. Ông Vũ Quang Danh - Nhân viên Văn phòng Đảng ủy 

5. Bà Doãn Lệ Thu - Nhân viên Văn phòng Đảng ủy 

6. Ông Ngỗ Hữu Anh - Nhân viên Ban Xây dựng Đảng 

7. Ông Nguyễn Đức Trung - Chuyên viên, Ban Xây dựng Đảng 

8. Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Ủy viên UB MTTQ phường 

9. Ông Nguyễn Hải Ninh - Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM phường 

10. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Cán bộ UB MTTQ VN phường 

11. Bà Lê Thị Hường - Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị  

12. Ông Đoàn Văn Bằng - Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị  

13. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị  

14. Ông Hoàng Anh Tú - Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị  

15. Ông Lưu Quang Vũ - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường 

16. Ông Nguyễn Thành Trung - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND phường 
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17. Bà Nguyễn Thu Hà - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND phường 

18. Bà Nguyễn Hương Sơn - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND phường 

19. Bà Nguyễn Thị Thu Hòa - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND phường 

20. Bà Nguyễn Trang Nhung - Cán bộ Công an phường 

21. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh - Cán bộ Công an phường 

22. Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Cán bộ Công an phường 

23. Bà Nguyễn Thị Thùy Vân - Cán bộ Công an phường 

24. Bà Trần Thị Thùy Dung - Cán bộ Công an phường 

25. Bà Phạm Thu Phương - Cán bộ Công an phường 

26. Ông Nguyễn Đức Tường - Cán bộ Công an phường 

27. Ông Vương Mạnh Linh - Cán bộ Công an phường 

28. Ông Đỗ Tiến Hưng - Cán bộ Công an phường 

29. Ông Phạm Tiến Thủy - Cán bộ Công an phường 

30. Ông Vũ Trọng Bằng - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường; 

31. Ông Bùi Mạnh Đức - Nhân viên Ban Chỉ huy quân sự phường; 

32. Ông Nguyễn Như Đức - Nhân viên Ban Chỉ huy quân sự phường; 

33. Ông Đoàn Quốc Anh - Nhân viên Ban Chỉ huy quân sự phường; 

34. Ông Hoàng Xuân Dũng - Tiểu đội trưởng tiểu đội 1 Dân quân Thường trực phường. 

35. Ông Trần Thanh Sang - Đội trưởng Đội Quản lý điện 2, Công ty Điện lực Ba Đình 

36. Bà Trần Thị Thúy - Tổ phó sản xuất, Tổ Môi trường số 7, Công ty 

TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội. 

37. Ông Nguyễn Chí Trung - Phó Trưởng Ban Quản lý chợ số 2 

38. Nguyễn Thị Phương - Tổ trưởng Tổ Đảm bảo An ninh trật tự tại cơ sở TDP 22B 

39. Phạm Lê Thiều - Tổ trưởng Tổ Đảm bảo An ninh trật tự tại cơ sở TDP 23 

40. Vũ Thành Chung - Tổ trưởng Tổ Đảm bảo An ninh trật tự tại cơ sở TDP 24 

41. Phùng Hoài Sơn - Tổ trưởng Tổ Đảm bảo An ninh trật tự tại cơ sở TDP 25 

42. Đào Cư Thành - Tổ phó Tổ Đảm bảo An ninh trật tự tại cơ sở TDP 28 

43. Trương Văn Dân - Tổ trưởng Tổ Đảm bảo An ninh trật tự tại cơ sở TDP 29 

44. Phạm Văn Quang - Tổ phó Tổ Đảm bảo An ninh trật tự tại cơ sở TDP 29 

45. Nguyễn Quyết Chiến - Tổ trưởng Tổ Đảm bảo An ninh trật tự tại cơ sở TDP 34 

46. Đặng Tuấn Quang - Tổ phó Tổ Đảm bảo An ninh trật tự tại cơ sở TDP 34 

47. Trần Thị Phương - Tổ trưởng Tổ Đảm bảo An ninh trật tự tại cơ sở TDP 36 
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48. Lê Văn Thanh - Tổ trưởng Tổ Đảm bảo An ninh trật tự tại cơ sở TDP 37 

49. Nguyễn Văn Nghị - Tổ trưởng Tổ Đảm bảo An ninh trật tự tại cơ sở TDP 39B 

50. Nguyễn Văn Điều - Tổ viên Tổ Đảm bảo An ninh trật tự tại cơ sở TDP 39B 

51. Nguyễn Văn Viết - Tổ viên Tổ Đảm bảo An ninh trật tự tại cơ sở TDP 40A 

52. Đỗ Như Viễn - Tổ trưởng Tổ Đảm bảo An ninh trật tự tại cơ sở TDP 40B 

53. Nguyễn Quang Hạnh - Tổ trưởng Tổ Đảm bảo An ninh trật tự tại cơ sở TDP 41A 

54. Trần Ngọc Thìn - Tổ phó Tổ Đảm bảo An ninh trật tự tại cơ sở TDP 43B 

55. Dương Đình Trường - Tổ trưởng Tổ Đảm bảo An ninh trật tự tại cơ sở TDP 44A 

56. Phạm Đình Nguyên - Tổ trưởng Tổ Đảm bảo An ninh trật tự tại cơ sở TDP 44B 

57. Phạm Huy Kiên - Tổ trưởng Tổ Đảm bảo An ninh trật tự tại cơ sở TDP 45 

58. Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội 

59. Ông Nguyễn Như Tùng - Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội 

60. Bà Nguyễn Thị Minh Khuê - Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội 

61. Ông Trần Xuân Tùng - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

62. Hoàng Thị Thanh Tuyền - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

63. Bà Nguyễn Thị Ngọc An - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

64. Bà Bùi Thị Thu Hương - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

65. Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

66. Bà Lê Thị Thu Huyền - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

67. Bà Lê Bích Vượng - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

68. Bà Đỗ Thị Thanh Xuân - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

69. Bà Đặng Thùy Linh - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

70. Ông Phạm Đức Tùng - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

71. Ông Trương Việt Phương - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

72. Bà Cao Thị Thắm - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội./. 
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